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1 2125040043 Nguyễn Ngọc Anh 31/07/2005 Nam CCQ2504B 5,0 V 6,0 5,60 Đạt

2 2125040013 Huỳnh Hữu Chiến 29/06/2007 Nam CCQ2504A 3,3 V 7,0 5,50 Đạt

3 2125040024 Cao Đức Chung 04/11/2007 Nam CCQ2504A 7,0 V 7,0 7,00 Đạt

4 2125040051 Đoàn Công Chương 28/04/2007 Nam CCQ2504B 0,0 V 0,0 V 0,00 Không đạt Học lại

5 2125040055 Nguyễn Minh Đăng 17/05/2006 Nam CCQ2504B 0,0 V 0,0 V 0,00 Không đạt Học lại

6 2125040022 Nguyễn Thành Đạt 07/08/2007 Nam CCQ2504A 4,8 V 6,0 5,50 Đạt

7 2125040138 Nguyễn Thiên Đức 22/06/2006 Nam CCQ2504B 0,0 V 0,0 V 0,00 Không đạt Học lại

8 2125040072 Bùi Hoàng Gia 13/03/2007 Nam CCQ2504B 5,0 V 7,0 6,20 Đạt

9 2125040004 Đinh Văn Hải 25/03/2007 Nam CCQ2504A 5,5 V 6,0 5,80 Đạt

10 2125040061 Huỳnh Phước Hào 20/02/2007 Nam CCQ2504B 5,0 V 6,0 5,60 Đạt

11 2125040052 Nguyễn Hữu Trọng Hoàng 29/07/2006 Nam CCQ2504B 6,0 V 6,0 6,00 Đạt

12 2125040006 Phạm Phước Hoàng 01/07/2007 Nam CCQ2504A 5,3 V 7,0 6,30 Đạt

13 2125040068 Nguyễn Minh Hùng 11/05/2007 Nam CCQ2517J 0,0 V 0,0 V 0,00 Không đạt Học lại

14 2125040028 Nguyễn Minh Hưng 20/01/2007 Nam CCQ2504A 0,0 V 0,0 V 0,00 Không đạt Học lại

15 2125040008 Thái Văn Hưng 06/05/2007 Nam CCQ2504A 3,3 V 7,0 5,50 Đạt

16 2125040034 Hồ Trần Hữu Hưởng 27/05/2007 Nam CCQ2504A 0,0 V 0,0 V 0,00 Không đạt Học lại

17 2125040012 Nguyễn Gia Huy 09/07/2007 Nam CCQ2504A 6,0 V 7,0 6,60 Đạt

18 2125040044 Trần Quang Huy 27/07/2007 Nam CCQ2504B 5,0 V 8,0 6,80 Đạt

19 2125040065 Phạm Minh Kha 14/11/2007 Nam CCQ2504B 5,0 V 8,0 6,80 Đạt

20 2125040071 Lý Hoàng Khải 02/06/2007 Nam CCQ2504B 6,0 V 6,0 6,00 Đạt

21 2125040062 Đỗ Phúc Khang 07/03/2007 Nam CCQ2504B 0,0 V 0,0 V 0,00 Không đạt Học lại

22 2125040045 Nguyễn Văn Khanh 21/01/2007 Nam CCQ2504B 7,0 V 7,0 7,00 Đạt

23 2125040023 Trần Văn Long Khanh 31/12/2007 Nam CCQ2504A 8,0 V 6,0 6,80 Đạt

24 2125040053 Phạm Khiêm 29/08/2006 Nam CCQ2504B 0,0 V 0,0 V 0,00 Không đạt Học lại

25 2125040018 Võ Duy Khiêm 22/03/2007 Nam CCQ2504A 5,0 V 5,0 5,00 Đạt

26 2125040019 Hồ Minh Khôi 07/12/2007 Nam CCQ2504A 7,5 V 8,0 7,80 Đạt

27 2125040002 Huỳnh Duy Khôi 24/03/2007 Nam CCQ2504A 0,0 V 0,0 V 0,00 Không đạt Học lại

28 2125040036 Trương Anh Kiệt 30/09/2007 Nam CCQ2504A 7,0 V 9,0 8,20 Đạt

29 2125040066 Trần Thành Lộc 07/12/2007 Nam CCQ2504B 8,0 V 6,0 6,80 Đạt

30 2125040015 Nguyễn Phước Long 13/12/2007 Nam CCQ2504A 4,5 V 6,0 5,40 Đạt

31 2125040046 Nguyễn Duy Minh 17/04/2007 Nam CCQ2504B 4,0 V 6,0 5,20 Đạt

32 2125040003 Nguyễn Hoài Nam 22/05/2007 Nam CCQ2504A 7,5 V 7,0 7,20 Đạt

33 2125040001 Nguyễn Hoàng NhậtNam 12/06/2006 Nam CCQ2504A 4,5 V 7,0 6,00 Đạt
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34 2125040010 Bùi Trung Nghĩa 30/04/2007 Nam CCQ2504A 7,0 V 7,0 7,00 Đạt

35 2125040007 Nguyễn Hoàng ThanhNguyên 21/09/2007 Nam CCQ2504A 0,0 V 0,0 V 0,00 Không đạt Học lại

36 2125040041 Lê Tấn Phát 01/04/2007 Nam CCQ2504B 6,3 V 5,0 5,50 Đạt

37 2125040089 Phan Thanh Phong 14/12/2006 Nam CCQ2504A 0,0 V 0,0 V 0,00 Không đạt Học lại

38 2125040069 Nguyễn Đức Phú 30/06/2007 Nam CCQ2504B 0,0 V 0,0 V 0,00 Không đạt Học lại

39 2125040017 Nguyễn Chí Tâm 03/02/2007 Nam CCQ2504A 5,8 V 7,0 6,50 Đạt

40 2125040011 Đặng Duy Tân 29/10/2007 Nam CCQ2504A 6,3 V 6,0 6,10 Đạt

41 2125040032 Huỳnh Minh Thảo 12/08/2007 Nam CCQ2504A 7,0 V 8,0 7,60 Đạt

42 2125040025 Nguyễn Ngọc Thiện 08/04/2007 Nam CCQ2504A 7,3 V 10,0 8,90 Đạt

43 2125040042 Võ Quốc Thịnh 20/04/2007 Nam CCQ2504B 6,8 V 8,0 7,50 Đạt

44 2125040063 Nguyễn Nhật Thông 18/11/2007 Nam CCQ2504B 9,0 V 5,0 6,60 Đạt

45 2125040031 Huỳnh Minh Thuận 12/08/2007 Nam CCQ2504A 6,0 V 8,0 7,20 Đạt

46 2125040030 Nguyễn Văn Tiến 19/12/2007 Nam CCQ2504A 5,0 V 5,0 5,00 Đạt

47 2125040060 Nguyễn Thành Tín 03/06/2007 Nam CCQ2504B 6,5 V 7,0 6,80 Đạt

48 2125040099 Nguyễn Công Trí 20/09/2007 Nam CCQ2504A 5,3 V 7,0 6,30 Đạt

49 2125040020 Nguyễn Minh Trí 15/02/2007 Nam CCQ2504A 4,5 V 7,0 6,00 Đạt

50 2125040047 Cao Minh Triết 12/11/2007 Nam CCQ2504B 8,0 V 7,0 7,40 Đạt

51 2125040029 Cao Nguyên Tuấn 26/10/2006 Nam CCQ2504A 3,5 V 6,0 5,00 Đạt

52 2125040037 Phạm Minh Tuấn 10/11/2007 Nam CCQ2504B 4,8 V 6,0 5,50 Đạt

53 2125040073 Trần Thanh Tùng 26/03/2007 Nam CCQ2504B 7,3 V 8,0 7,70 Đạt

54 2125040026 Huỳnh Quang Vĩ 19/01/2004 Nam CCQ2504A 7,0 V 8,0 7,60 Đạt

55 2125040054 Ngô Quang Vinh 01/01/2007 Nam CCQ2504B 5,0 V 9,0 7,40 Đạt

56 2125040049 Huỳnh Quốc Vũ 06/03/2007 Nam CCQ2504B 5,8 V 5,0 5,30 Đạt
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